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LỜ I NÓ I ĐẦU

Cuốn "Cấu tạo kiến  trúc" là tập CUÔÏ của bộ sách "Nguyên lý  th iế t k ế  kiến  
trúc dân  dụng". N ội d u n g  này là kiến  thức cơ bản chuyên m ôn của tấ t cả 
những ai làm  công tác xây dựng cơ bản, từ  người kỹ  sư  công trình , k iến  trúc  
sư  hay người g iá m  sá t xây dựng cho đến các chuyên g ia  quản lý  các d ự  án  
xây dựng cơ bản, v i th ế  luôn chiếm  m ột vị tr í quan  trọng trong cơ cấu hệ 
thông giáo trìn h  đào tạo của các Trường Đ ại học K iến trúc và X ây dựng. 
Trên thực tế, các g iáo trình  này còn được xem  n h ư  nhữ ng  cấm  nang tham  
khảo cần th iế t và bô ích cho nhữ ng  a i quan  tâ m  đến xây dựng mới hay tôn 
tạo sửa chữa nhà  cửa. Cấu tạo kiến  trúc v ì thường gắn  liền với vậ t liệu mới 
uà tiến bộ khoa học kỹ  thuậ t của ngành  nên việc biên soạn rất khó kh ă n  và 
rấ t khó cập nhật, thỏa m ãn  đầy đủ  đòi hỏi của thực t ế  xây dự ng  ở mọi nơi, 
m ọi lúc... vì vậy các tà i liệu đ ã  xu ấ t bản thường là dưới dạng  chủ yếu  giới 
thiệu các chi tiết cấu tạo cụ th ể  đ ể  th a m  khảo... Cuốn sách được biên soạn  
mới dựa trên cơ sở nội dun g  tà i liệu th a m  khảo nội bộ "Cấu tạo k iến  trúc nhà  
dân  dụng" của Bộ m ôn K iến trúc dân  d ụ n g  Khoa K iến trúc trường Đ ại học 
Xây dựng  H à N ội do G S.TS . K TS. N guyễn Đức Thiềm  chủ biên được công bô 
đã gần  10 n ăm  do N h à  xu ấ t bản K hoa học và K ỹ th u ậ t p h á t hành, với m ục  
đích vừa đ ể  giới thiệu được đầy  đủ  hơn nhữ ng  nguyên lý  chung làm  cơ sở đ ể  
p h á t triển sáng tạo n hữ ng  cấu tạo mới, vừa đ ể  áp  d ụ n g  hợp lý  các k in h  
nghiệm  cấu tạo kiến  trúc T h ế  giới và Việt N a m  có h iệu  quả... N ộ i du n g  cuốn 
sách lần này đã  c ố  g ắ n g  vừa tập hợp lý  lu ậ n  và thực tiễn p h o n g  p h ú  hơn, vừa 
cập nhậ t k ịp  thời n hữ ng  v í dụ  m in h  họa, n hữ ng  tiến bộ mới ở trong nước và ở 
nước ngoài trong 10 n ă m  qua.

L ầ n  x u ấ t bản này, tác g iả  đ ã  sửa đổi nội d u n g  có b ổ  su n g  ở các chương:

Chương IV : Cấu tạo k h u n g  và vách nhẹ.

Chương IX : c ấ u  tạo m á i nh ịp  lân và cấu tạo kết cấu đặc biệt (trước đẫy  
được g iả n g  trong m ôn chuyên đề  tự  chọn - Chọn h ìn h  kế t cấu).

Chương X : c ấ u  tạo nhà  đơn giản.

Chương X I: Cách đ á n h  g iá  k in h  t ế  kỹ  th u ậ t các g iả i p h á p  kết cấu xây  
dự n g  của nhà  d â n  dụng.
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N goài ra, toàn bộ các chương kh á c  đều được bổ  sung, đổi mới hoặc viết 
lại, đặc biệt là lưu  ý  tuyển chọn giới th iệu  th êm  các h ìn h  m in h  họa, các sản  
p h ă m  và cấu tạo đang  có m ặ t trên th ị trường Việt N a m  n h ữ n g  n ăm  g ầ n  đây  
vừa đê có nhiều  th a m  khảo bô ích cho các đồ  án  sinh  viên vừa cho các hồ  sơ  
thiết kê 'kỹ  th u ậ t khả  thi. V ì th ế  lầ n  này  cuốn sách m a n g  tên "C ấu ta o  k iế n  
t r ú c  và  C h ọ n  h ìn h  k ế t  cấu".

C hắc răng  sách đỏi m ới tá i bản  lầ n  này  củng  kh ô n g  trá n h  khỏi n h ữ ng  
th iếu  sót, m ong  rằng  sẽ được hạn  đọc và  các đồng  nghiệp  tiếp tục góp ý  đê’ 
lầ n  x u ấ t bản sa u  được hoàn c h ỉn h  hơn.

T á c  g iả
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CHƯƠNG MỞ ĐẨU

I. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC

Cấu tạo kiến trúc là môn khoa học nghiên cứu các nguyên tắc cùng với các yêu cầu 
cơ bản của việc thiết kê các bộ phận nhà cửa nhằm  giới thiệu một sô kinh nghiệm 
chung và điển hình của giải pháp cụ thể trong nước cũng như ngoài nưốc làm cơ sở 
cho việc lựa chọn phương án cũng như phát triển nâng cao hay cải tiến các chi tiết cấu 
tạo nhà cứa để kiến trúc ngày càng đáp ứng các yêu cầu chất lượng cụ thể và luôn phù 
hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật của thời đại.

Cấu tạo kiến trúc nhằm  vào hai mục tiêu chính sau đây:

!. Tạo ra những vỏ bao che hay ngăn cách khõng gian bảo đảm khắc phục những ảnh 
hường xâu của môi trường tự nhièn (thiên nhiên) và môi cảnh nhân tạo của xã hội. Ví dụ 
như che mưa, che nắng, tạo thông thoáng, phòng chống ổn, bụi, phòng chống cháy, tạo 
sự riêng tư ...

2. Tạo nên những kết cấu, tức các bộ phận chịu lực hợp lý có kết hợp xử lý các yêu 
cầu cùa mục tiêu trên nhằm bảo đảm  cho công trình đạt được tính bền vững, ổn định, 
kinh tế  và mỹ quan, phù hợp với điều kiện V iệt Nam.

Nội dung cúa cuốn cuốn sách này không có tham vọng và cũng không có khả năng 
giới thiệu được hết các kinh nghiệm  thực tiễn cũng như các nghiên cứu đẻ xuất m ới... 
Mỗi giải pháp, mỗi kinh nghiệm đều có những đặc điểm và phạm vi áp dụng riêng. Cách 
học tốt nhất là nắm bắt được các yèu cầu chung cơ bản cùa bộ phận cấu tạo đó so sánh 
đối chiếu các giải pháp xử lý để tìm  ra giải pháp cấu tạo tối ưu có quan tâm đến điểu 
kiện thi còng, trình độ công nghiệp hóa, tính kinh tế  và thẩm  mỹ của xây dựng và kiến 
trúc Việt Nam.

Đ ể nấm vững được các nhiệm  vụ và yêu cầu của thiết kế cấu tạo, trước tiên người 
thiết kế  xây dựng cẩn hiểu rõ được các tác nhân có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến 
ngôi nhà và không gian nội thất của nó để có cách xử lý hiệu quả nhất vì chính chúng 
tạo ra các yêu cẩu cơ  bản của từng loại cấu tạo.

II. CÁ C TÁC N H Â N  ĐỊA LÝ M ÔI TRƯ ỜNG ẢNH HƯỞNG Đ ẾN  GIẢI PHÁP 

CẤU TẠO K IẾN  TRÚC

Có hai nhóm tác nhàn quan trọng (hình 1).

1. Ảnh hưửng cùa thiên nhiên

Do tính chất đặc điểm của địa chất, địa hình, khí hậu... cùa địa phương và khu vực 
gâv ra. Người la tính đến:
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- Tác động cùa mặt tròi: quỹ đạo, cường độ bức xạ (trực xạ, tán xạ), độ mây mù.

- C hế độ nhiệt ẩm (nhiệt độ không khí ngoài trời trung bình năm, nhiệt độ cực tiểu 
cực đại, chế độ ẩm - độ ẩm tương đối, tuyệt đối) của không khí trong năm.

- Chê độ mưa và gió (lượng mưa trung bình năm , tốc độ gió, hướng gió...).

- Tinh hình địa chất công trình (sức chịu của đất, nước ngầm, độ lún, mức đổng đểu 
của cấu tạo các lớp đất, độ ổn định của đất...).

- Tinh hình động đất, lũ lụt... các tai biến của thiên nhiên

- Mức xâm thực hóa - sinh của môi trường thủy vãn và kh í quyển.

2. Ảnh hưởng do con người và xã hội gây ra

- Tải trọng tĩnh (trọng lượng bản thân công trình do kết cấu và vật liệu xây dựng sinh ra).

- Tải trọng động (trọng lượng do con người và thiết bị gây ra trong quá trình khai thác 
sử dụng).

- Các loại ô nhiễm môi trường đò thị (chấn động, ồn, b ụ i...) .

- Cháy nổ.

H ình 1. Các ảnh hưởng đến giài pháp cấu lạo kiến trúc;

a) Ảnh hưởng của thiẻn nhiên:
1- bức xạ mặt ười; 2- khí hậu thòi tiết; 3- nước ngẩm; 4- động đất; 5- côn trùng.

b) Ảnh hưởng cùa con người:
6- trọng lượng; 7- chấn động; 8- cháy nổ; 9- liếng ổn.
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Chương 1

S ơ  LƯỢC CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN CỦA NHÀ 

VÀ S ơ  ĐỔ KẾT CẤU CHỊU L ự c CỦA NHÀ DÂN DỤNG

A. CÁC BỘ PHẬN CHỦ YÊU CỦA NHÀ DÂN DỤNG

Một ngôi nhà đều gồm  nhiều bộ phận cấu tạo nên, mỗi bộ phận giữ một nhiệm vụ 
nhất định và có những yêu cẩu nhất định. Tuy nhiên, dựa vào tính chất làm việc gần 
giống nhau cùa các bộ phận này, người ta gộp chúng thành hai nhóm chính.

Nlìóm bộ phận thút nhất của nhà sẽ gánh lấy tất cả các loại tải trọng tác động lên nó 
đê truyền xuống đất gọi là các kết cấu chịu lực. Thuộc nhóm này có các kết cấu thẳng 
đứng chịu lực như : tường, cột, m óng v.v... và các kết cấu nằm ngang chịu lực như: dàn, 
vì kèo, dầm , bản panen, tấm  đan v.v...

N hóm bộ phận thứ  hai của nhà làm nhiệm  vụ phân chia nhà thành từng không gian, 
bên trong cũng như bên ngoài nhà gọi là các kết cấu bao che. Thuộc nhóm này có các 
tường trong nhà và ngoài nhà, các vách ngăn, sàn, mái, cửa sổ, cửa đi v .v ...

Có m ột số  bộ phận nhà như tường, sàn, mái vừa đồng thời làm hai nhiệm vụ chịu lực
và bao che.

Nếu kể các bộ phận cấu tạo cùa nhà từ dưới lên trên ta có thể gặp các bộ phận (hình 1.1):

1. M óng n h à  là bộ phận kết cấu chịu lực cùa nhà, nằm sâu dưới mặt đất, ờ bên dưới 
tường hay cột làm nhiệm vụ truyền sức nặng và tải trọng của nhà xuống đất. Lớp đất mà 
tài trọng của nhà truyền xuống gọi là nền. Nếu nhà có tầng hẩm thì tường móng đổng 
thời là tường tầng hầm.

2. Trụ và cột thông thường là kết cấu chịu lực. Chúng tựa trực tiếp lên móng. Trụ, cột 
là các gối tựa dùng ớ những nơi đòi hỏi truyền trực tiếp tải trọng thẳng đứng xuống móng.

3. Tường là bộ phận cấu tạo chính tạo ra không gian trên mặt đất cho nhả. Nhờ có 
tường mả ta phân biệt được không gian trong và ngoài nhà, giữa phòng này và phòng 
khác. Đôi khi tường còn làm bộ phận chịu lực, đỡ sàn, mái truyền xuống móng. Tường 
có thổ bằng đất, gỗ, gạch, bêtông, bêtỏng cốt thép hay các loại vật liệu tổng hợp mới.

Theo chức năng và vị trí của nó người ta phân ra tường trong và tường ngoài, tường 
chịu lực và không chịu lực. Tường chịu lực nếu là tường chu vi thì gọi là tưởng ngoài
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chịu lực, các tường chịu lực khác là tường trong chịu lực. Các tường không chịu m ột tài 
trọng nào khác ngoài trọng lượng bản thân nó và tự truyền xuống m óng gọi là tường tự  
mang. Ta còn gặp m ột loại tường nhẹ khác không m ang lực thường tựa lên hoặc treo vào 
m ột kết cấu chịu lực khác như dẩm  cột gọi là tường treo. Vách ngăn giữa các phòng 
cũng là một loại tường treo vì nó không m ang lực, tựa lên sàn nên thường m ỏng nhẹ. 
Thuộc về tường còn có  các bộ phận sau: bệ tường, giằng tường, lanh tô, óvăng, sénô, 
m ái đua, tường chắn m ái, tường bổ trụ, nấc hay gờ tường, hốc tường v.v...

4. Bệ tư ờng  là m ột phần tưcmg ngoài nằm  ở chân tường sát đất giống như m ột vành 

đai phân biệi với các tường khác ờ  chỗ nó được làm hơi nhô ra hay hơi tụt vào một ít. Bệ 
tường thường xuyên trực tiếp chịu ảnh hưởng của độ ẩm, nước ngầm, lực va chạm , nước 
mưa cho nên thường được cấu tạo bằng vật liệu kiên cố, hoặc được ốp phù bằng vật liệu 
bền cứng. Bệ tường còn có tác dụng làm cho ngói nhà có vẻ vững vàng hay nhẹ nhõm.

5. G iằ n g  tường  là m ột hệ thống đai bêtông dày không nhỏ hơn 7cm nằm lẩn trong 

các tường chịu lực chính và tường chu vi ở  độ cao sát bên dưới sàn hay ngang m ép trên 
cửa sổ, cửa đi. G iằng tường hay gặp trong nhà gạch xây hay nhà blốc làm nhiệm  vụ liên 
kết các loại tường lại thành m ột hệ kết cấu không gian bảo đảm độ ổn định của bản thân 
tường và độ cứng chung của nhà.

6. L an h  tô là bộ phận dẩm  tường bằng gạch, bêtông cốt thép, gạch cốt thép, đôi khi 
bàng gỗ hay thép đ ịnh hình dùng để đỡ  khối tường nằm trên cửa sổ, cửa đi, tạo nên 
những lỗ cửa trên m ặt tưcmg.

7. Ô v ăn g  là m ột tấm  mái che bằng bêtông cốt thép nằm trên các cửa sổ, cửa đi ờ  các 

nhà vùng nhiệt đới dùng đé che nắng, che mưa cho phòng. Để tiết kiệm  vật liệu, người ta 
có thể kết hợp giằng tường, ôvãng, lanh tô với nhau.

8. M ái đ u a  là phẩn gờ tường nhô ra khỏi m ặt tuèmg chu vi ở  phía trên cùng của nhà 

để tạo thành các gờ hắt nước, che cho tường khỏi bị nước mưa từ  trèn mái chảy xuống 
theo m ặt tường làm  ẩm m ốc tưòng. Cũng như bệ tường, mái đua cũng có tác dụng mỹ 
quan kiến trúc, tạo nên m ột diềm  m ái, làm  phần chuyển tiếp giữa mái và tường, tạo cho 
m ặt nhà đỡ  khô khan.

Trong các nhà m ái bằng, mái đua có thể biến thành sênô, tức là một m áng nước bằng 
bêtồng cốt thép (BTCT) nhô ra phía ngoài có hình dáng như một mái che (ô vãng).

9. T ư ờng  c h án  m ái là tường xây cao hơn m ặt mái để che sống mái và bảo vệ cho 

người đi lại trên mái.

10. T ường  bổ t rụ  lả các tường m ỏng yếu được gia tãng thêm bằng cách bổ trụ, tức là 

xây những trụ lẩn m ột phần trong chiều dày tường. Phần trụ nổi ra ngoài tường gọi là phần 
bổ trụ. Cũng có những bổ trụ chỉ để phân chia mặt nhà, vì mỹ quan kiến trúc mà thôi.


